
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN 
KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2024

Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương trước khi xét thăng hạng Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương sau khi xét 
thăng hạng

S
T
T

Họ và tên

Chức 
vụ 

hoặc 
chức 
danh 
công 
tác 

hiện 
giữ

Đơn vị 
đang 

công tác

Trình 
độ 

chuyên 
môn CDNN Mã số 

CDNN Bậc Hệ số 
lương

% phụ 
cấp 

thâm 
niên 
vượt 

khung 
(nếu có)

Thời điểm 
tính để xét 
nâng bậc 

lương 
(PCTN) lần 

sau

CDNN Mã số 
CDNN Bậc Hệ số 

lương

Thời điểm 
tính để xét 
nâng bậc 

lương lần sau

Ghi 
chú

I Hộ sinh hạng IV lên Hộ sinh hạng III

1
Nguyễn 
Thị Thu 
Trang

Nhân 
viên

Khoa 
Sản – 

Cấp cứu

Cử 
nhân 

Hộ sinh

Hộ sinh 
(hạng IV) V.08.06.16 6 3,65 01/12/2022 Hộ sinh 

(hạng III) V.08.06.15 5 3,66 01/12/2022

2 Trần Thị 
Hồng Gấm

Nhân 
viên

Khoa 
khám và 

Dinh 
dưỡng

Cử 
nhân 

Hộ sinh

Hộ sinh 
(hạng IV) V.08.06.16 7 3,96 01/5/2023 Hộ sinh 

(hạng III) V.08.06.15 6 3,99 01/5/2023

3 Võ Thị Thu 
Hiền

Nhân 
viên

Khoa 
Sản – 

Cấp cứu

Cử 
nhân 

Hộ sinh

Hộ sinh 
(hạng IV) V.08.06.16 6 3,65 01/3/2025 Hộ sinh 

(hạng III) V.08.06.15 5 3,66 01/3/2025

4
Hồ Nữ 
Thụy Như 
Thảo

Nhân 
viên

Phòng 
TCHC

Cử 
nhân 

Hộ sinh

Hộ sinh 
(hạng IV) V.08.06.16 5 3,34 01/12/2024 Hộ sinh 

(hạng III) V.08.06.15 5 3,66 01/3/2025



Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương trước khi xét thăng hạng Chức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương sau khi xét 
thăng hạng

S
T
T

Họ và tên

Chức 
vụ 

hoặc 
chức 
danh 
công 
tác 

hiện 
giữ

Đơn vị 
đang 

công tác

Trình 
độ 

chuyên 
môn CDNN Mã số 

CDNN Bậc Hệ số 
lương

% phụ 
cấp 

thâm 
niên 
vượt 

khung 
(nếu có)

Thời điểm 
tính để xét 
nâng bậc 

lương 
(PCTN) lần 

sau

CDNN Mã số 
CDNN Bậc Hệ số 

lương

Thời điểm 
tính để xét 
nâng bậc 

lương lần sau

Ghi 
chú

5
Trần Thị 
Thanh 
Trang

Nhân 
viên

Khoa 
Kiểm 
soát 

nhiễm 
khuẩn

Cử 
nhân 

Hộ sinh

Hộ sinh 
(hạng IV) V.08.06.16 8 4,27 01/5/2023 Hộ sinh 

(hạng III) V.08.06.15 7 4,32 01/5/2023

6
Võ Thị 
Phương 
Dung

Nhân 
viên

Khoa 
GMHS 
và Sơ 
sinh

Cử 
nhân 

Hộ sinh

Hộ sinh 
(hạng IV) V.08.06.16 7 3,96 01/5/2022 Hộ sinh 

(hạng III) V.08.06.15 6 3,99 01/5/2022

7 Bùi Thị 
Thúy Kiều

Nhân 
viên

Khoa 
GMHS 
và Sơ 
sinh

Cử 
nhân 

Hộ sinh

Hộ sinh 
(hạng IV) V.08.06.16 7 3,96 01/12/2022 Hộ sinh 

(hạng III) V.08.06.15 6 3,99 01/12/2022

II Kỹ thuật Y (hạng IV) lên Kỹ thuật Y (hạng III)

1
Trương 
Nguyễn 
Minh Thư

Nhân 
viên

Khoa Xét 
nghiệm

Cử 
nhân 
Xét 

nghiệm

Kỹ thuật Y 
(hạng IV) V.08.07.19 3 2,72 01/5/2024

Kỹ thuật 
Y (hạng 

III)
V.08.07.18 3 3,00 01/3/2025

Tiền Giang, ngày           tháng 02 năm 2025
    GIÁM ĐỐC



SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHÔNG TRÚNG TUYỂN 
KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2024

TT Họ và tên
Chức vụ hoặc 

chức danh công 
tác hiện giữ

Đơn vị đang 
công tác

Trình độ 
chuyên môn

Chức danh nghề 
nghiệp hiện giữ

Chức danh nghề 
nghiệp dự xét

Lý do
(Ghi cụ thể theo quy 
định tại điều khoản 

điểm)

1 Đoàn Thị Mỹ Xuyên Nhân viên Khoa GMHS 
và Sơ sinh

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

2 Nguyễn Thị Kim Ánh Nhân viên Khoa GMHS 
và Sơ sinh

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

3 Nguyễn Thị Như Thảo Nhân viên Khoa GMHS 
và Sơ sinh

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

4 Phan Thị Xuân Hương Nhân viên Khoa khám và 
Dinh dưỡng

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

5 Trần Thị Tuyết Nhung Nhân viên Khoa khám và 
Dinh dưỡng

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

6 Trần Thị Mỹ Hạnh Nhân viên Khoa Sản – 
Cấp cứu

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

7 Phạm Lê Linh Vy Nhân viên Khoa Sản – 
Cấp cứu

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

8 Lê Thị Yến Thư Nhân viên Khoa Sản – 
Cấp cứu

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

Đã xét đủ chỉ tiêu 
theo đề án đã phê 

duyệt



TT Họ và tên
Chức vụ hoặc 

chức danh công 
tác hiện giữ

Đơn vị đang 
công tác

Trình độ 
chuyên môn

Chức danh nghề 
nghiệp hiện giữ

Chức danh nghề 
nghiệp dự xét

Lý do
(Ghi cụ thể theo quy 
định tại điều khoản 

điểm)

9 Huỳnh Thị Anh Đào Nhân viên Khoa Sản – 
Cấp cứu

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

10 Nguyễn Kim Đan Nhân viên Khoa Sản – 
Cấp cứu

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

11 Trần Thị Diễm Nhân viên Khoa Sản – 
Cấp cứu

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

12 Nguyễn Phạm Thị Ngọc Diễm Nhân viên Khoa Sản – 
Cấp cứu

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

13 Dương Thị Phượng Nhân viên Khoa Sản – 
Cấp cứu

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

14 Nguyễn Thu Chúc Nhân viên
Khoa Phụ và 
Hiếm muộn, 

Vô sinh

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

15 Huỳnh Thị Trúc Linh Nhân viên
Khoa Kiểm 
soát nhiễm 

khuẩn

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

16 Nguyễn Thị Thùy Linh Nhân viên Khoa Hậu sản-
Hậu phẫu

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

17 Lê Thị Hằng Nhân viên Phòng Điều 
dưỡng

Cử nhân Hộ 
sinh Hộ sinh (hạng IV) Hộ sinh (hạng III)

Đã xét đủ chỉ tiêu 
theo đề án đã phê 

duyệt

Tiền Giang, ngày           tháng 02 năm 2025
    GIÁM ĐỐC
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